
Mục lục:
Trang

1
1

Đơn vị tính: VNĐ
STT Đơn vị kê khai 

giá
Số văn 

bản
Ngày ban 

hành
Đối tượng/ địa bàn áp dụng Tên sản 

phẩm, hàng 
hóa

Đơn 
vị tính

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật, quy 

cách

Giá (chưa có 
VAT)

Giá (đã có 
VAT)

Ghi chú

I

1
Công ty Xi 
măng Vicem Hải 
Phòng

1456/XM
HP-

XNTT
06/10/2025

Gói thầu số 20: Thi công xây dựng 
thuộc dự án đầu tư xây dựng mở 
rộng tuyến đường bộ ven biển 
đoạn qua địa bàn TP. Hải Phòng từ 
đường tỉnh 353 đến cầu Thái Bình

Xi măng 
PCB40 rời Tấn TCVN 6260-

2020 810,000

II

1
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 

dụng Đắk Nông) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,633,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

2
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 

dụng Đắk Nông) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,513,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

3
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 
dụng Đắk Nông), khu vực Lâm 
Đồng Kiến Đức, Lâm Đồng Đắk 
Song

PCB40 Tấn Bao 50kg 1,596,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

4
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 
dụng Đắk Nông), khu vực Lâm 
Đồng Krong nô

PCB40 Tấn Bao 50kg 1,562,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

5
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 
dụng Đắk Nông), khu vực Lâm 
Đồng Kiến Đức, Lâm Đồng Đắk 
Song

Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,476,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

6
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 
dụng Đắk Nông), khu vực Lâm 
Đồng Krong nô

Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,447,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

7
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 

dụng Đắk Nông) Hà Tiên 1 Tấn Bao 50kg 1,550,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

BẢNG TỔNG HỢP KÊ KHAI GIÁ XI MĂNG THÁNG 10/2025

Đơn vị

Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

I. Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng
II. Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
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STT Đơn vị kê khai 
giá

Số văn 
bản

Ngày ban 
hành

Đối tượng/ địa bàn áp dụng Tên sản 
phẩm, hàng 

hóa

Đơn 
vị tính

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật, quy 

cách

Giá (chưa có 
VAT)

Giá (đã có 
VAT)

Ghi chú

8
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 
dụng Đắk Nông), khu vực Lâm 
Đồng Krong nô

Hà Tiên 1 Tấn Bao 50kg 1,515,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

9
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 

dụng Đắk Nông) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,687,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

10
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 

dụng Đắk Nông) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,567,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

11
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 
dụng Đắk Nông), khu vực Lâm 
Đồng Kiến Đức, Lâm Đồng Đắk 
Song

PCB40 Tấn Bao 50kg 1,650,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

12
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 
dụng Đắk Nông), khu vực Lâm 
Đồng Krong nô

PCB40 Tấn Bao 50kg 1,616,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

13
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 
dụng Đắk Nông), khu vực Lâm 
Đồng Kiến Đức, Lâm Đồng Đắk 
Song

Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,530,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

14
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 
dụng Đắk Nông), khu vực Lâm 
Đồng Krong nô

Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,501,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

15
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 

dụng Đắk Nông) Hà Tiên 1 Tấn Bao 50kg 1,604,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

16
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Lâm Đồng (Vùng bán hàng áp 
dụng Đắk Nông), khu vực Lâm 
Đồng Krong nô

Hà Tiên 1 Tấn Bao 50kg 1,569,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

17
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 

Đắk Lắk) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,482,000
Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận - Bộ

18
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 

Đắk Lắk) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,521,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

19
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 
Đắk Lắk), khu vực Đắk Lắk Buồn 
Hồ

PCB40 Tấn Bao 50kg 1,432,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ
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STT Đơn vị kê khai 
giá

Số văn 
bản

Ngày ban 
hành

Đối tượng/ địa bàn áp dụng Tên sản 
phẩm, hàng 
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Giá (đã có 
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20
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 
Đắk Lắk), khu vực Đắk Lắk Buồn 
Mê Thuột

PCB40 Tấn Bao 50kg 1,462,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

21
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 
Đắk Lắk), khu vực Đắk Lắk Ea 
H'Leo

PCB40 Tấn Bao 50kg 1,175,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

22
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 

Đắk Lắk) Hà Tiên 1 Tấn Bao 50kg 1,420,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

23
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 
Đắk Lắk), khu vực Đắk Lắk Buồn 
Hồ

Hà Tiên 1 Tấn Bao 50kg 1,380,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

24
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 

Đắk Lắk) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,536,000
Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

25
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 

Đắk Lắk) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,575,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

26
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 
Đắk Lắk), khu vực Đắk Lắk Buồn 
Hồ

PCB40 Tấn Bao 50kg 1,486,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

27
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 
Đắk Lắk), khu vực Đắk Lắk Buồn 
Mê Thuột

PCB40 Tấn Bao 50kg 1,516,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

28
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 
Đắk Lắk), khu vực Đắk Lắk Ea 
H'Leo

PCB40 Tấn Bao 50kg 1,229,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

29
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 

Đắk Lắk) Hà Tiên 1 Tấn Bao 50kg 1,474,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

30
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 
Đắk Lắk), khu vực Đắk Lắk Buồn 
Hồ

Hà Tiên 1 Tấn Bao 50kg 1,434,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

31
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 

Phú Yên) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,470,000
Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận - Bộ

32
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 

Phú Yên)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,545,000

Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận - Bộ
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STT Đơn vị kê khai 
giá

Số văn 
bản

Ngày ban 
hành

Đối tượng/ địa bàn áp dụng Tên sản 
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Giá (chưa có 
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Giá (đã có 
VAT)

Ghi chú

33
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 
Phú Yên), khu vực Đắk Lắk Đông 
Hòa

PCB40 Tấn Bao 50kg 1,410,000
Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận - Bộ

34
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 
Phú Yên), khu vực Đắk Lắk Đông 
HòaĐắk Lắk Đông Hòa

PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,470,000

Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận - Bộ

35
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 

Phú Yên) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,524,000
Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

36
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 

Phú Yên)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,599,000

Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

37
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 
Phú Yên), khu vực Đắk Lắk Đông 
HòaĐắk Lắk Đông Hòa

PCB40 Tấn Bao 50kg 1,464,000
Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

38
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025

Đắk Lắk (Vùng bán hàng áp dụng 
Phú Yên), khu vực Đắk Lắk Đông 
HòaĐắk Lắk Đông Hòa

PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,524,000

Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

39
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Khánh Hòa (Vùng bán hàng áp 

dụng Ninh Thuận) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,525,000
Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận - Bộ

40
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Khánh Hòa (Vùng bán hàng áp 

dụng Ninh Thuận) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,515,000
Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận - Bộ

41
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Khánh Hòa (Vùng bán hàng áp 

dụng Ninh Thuận) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,579,000
Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

42
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

603/HT1-
TTDV 27/10/2025 Khánh Hòa (Vùng bán hàng áp 

dụng Ninh Thuận) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,569,000
Nguồn xuất TN Cam 
Ranh; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

43
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) Đa dụng Tấn Bao 50kg l .295.000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

44
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,330,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ
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STT Đơn vị kê khai 
giá

Số văn 
bản

Ngày ban 
hành

Đối tượng/ địa bàn áp dụng Tên sản 
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VAT)
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45
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,490,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

46
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,510,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

47
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,350,000
Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận - Thủy/Bộ

48
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,395,000
Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận - Thủy/Bộ

49
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,415,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận - Thủy/Bộ

50
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,440,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Bộ

51
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,470,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Bộ

52
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,350,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy

53
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,415,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy

54
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) Xây tô Tấn Bao 50kg 1,390,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

55
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,535,000

Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

56
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,349,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

57
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,384,000
Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ
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58
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,544,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

59
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,564,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

60
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,404,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - 
Thủy/Bộ

61
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,449,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - 
Thủy/Bộ

62
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,469,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - 
Thủy/Bộ

63
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,494,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Bộ

64
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,524,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Bộ

65
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1 .404.000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy

66
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,469,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy

67
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An) Xây tô Tấn Bao 50kg 1,444,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bô

68
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Tây Ninh (Vùng bán hàng áp dụng 

Long An)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,589,000

Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bô

69
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,345,000
Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận - Thủy/Bộ
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70
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,390,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

71
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,380,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

72
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,355,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

73
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,450,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương, TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

74
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,445,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

75
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,420,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

76
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,485,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương, TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

77
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,399,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - 
Thủy/Bộ

78
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,444,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

79
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,434,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

80
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,409,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

81
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,504,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương, TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ
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82
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,499,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

83
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,474,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

84
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Vĩnh Long (Vùng bán hàng áp 

dụng Bến Tre)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,539,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương, TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

85
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,225,000
Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận - Thủy/Bộ

86
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,375,000
Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận - Thủy/Bộ

87
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,485,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận - Thủy/Bộ

88
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,230,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương, TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

89
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,375,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương, TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

90
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,200,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

91
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,345,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

92
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp) Đa dụng Tấn Bao 50kg l.279.000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - 
Thủy/Bộ
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93
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,429,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - 
Thủy/Bộ

94
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,539,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - 
Thủy/Bộ

95
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,284,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương, TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

96
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,429,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương, TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

97
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp) Đa dụng Tấn Bao 50kg l.254.000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

98
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Đồng Tháp) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,399,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

99
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,380,000
Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận - Thủy/Bộ

100
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,545,000
Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận - Thủy/Bộ

101
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,585,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận - Thủy/Bộ

102
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,540,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

103
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,560,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

104
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Xày tô Tấn Bao 50kg 1,370,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ
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105
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,575,000

Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

106
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,465,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

107
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,575,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

108
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,455,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

109
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg l.565.000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

110
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,430,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

111
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,540,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

112
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,390,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

113
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,555,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

114
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,415,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

115
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,555,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

116
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,400,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

117
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,535,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ
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118
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,375,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

119
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,510,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

120
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,530,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

121
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,385,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

122
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,300,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - 
Thủy/Bộ

123
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,425,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

124
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,535,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

125
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,400,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

126
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,510,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy/Bộ

127
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,434,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - 
Thủy/Bộ

128
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,599,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - 
Thủy/Bộ

129
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,639,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - 
Thủy/Bộ
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130
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,594,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

131
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,614,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

132
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Xày tô Tấn Bao 50kg 1,424,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

133
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang)
PCB40_MS 
Bền Sulfat Tấn Bao 50kg 1,629,000

Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

134
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,519,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

135
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,629,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

136
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,509,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

137
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,619,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

138
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,484,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

139
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,594,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

140
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,444,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

141
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,609,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

142
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,469,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ
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143
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,609,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

144
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,454,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

145
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,589,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

146
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,429,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

147
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,564,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

148
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,584,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

149
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,439,000
Nguồn xuất TN Long An; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

150
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,354,000

Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - 
Thủy/Bộ

151
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,479,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

152
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,589,000
Nguồn xuất TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

153
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,454,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

154
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Tháp (Vùng bàn hàng áp 

dụng Tiền Giang) PCB40 Tấn Bao 50kg 1,564,000
Nguồn xuất TN Hạ Long; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy/Bộ

155
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 An Giang (Vùng bàn hàng áp dụng 

An Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,250,000
Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận - Thủy
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156
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 An Giang (Vùng bàn hàng áp dụng 

An Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,220,000
Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận - Bộ

157
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 An Giang (Vùng bàn hàng áp dụng 

An Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,304,000
Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Thủy

158
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

605/HT1-
TTDV 27/10/2025 An Giang (Vùng bàn hàng áp dụng 

An Giang) Đa dụng Tấn Bao 50kg 1,274,000
Nguồn xuất NM Kiên 
Lương; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ

159
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

609/HT1-
TTDV 27/10/2025 TP. Hồ Chí Minh (Vùng bán hàng 

áp dụng Hồ Chí Minh)
Power 
Cement Tấn Bao 50kg 1,250,000

Nguồn xuất NM Bình 
Phước, TN Phú Hữu, TN 
Long An; Phương thức 
giao nhận - Bộ/Thủy

160
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

609/HT1-
TTDV 27/10/2025

TP. Hồ Chí Minh (Vùng bán hàng 
áp dụng Hồ Chí Minh Phú Hòa 
Đông)

Power 
Cement Tấn Bao 50kg 1,200,000

Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

161
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

609/HT1-
TTDV 27/10/2025 TP. Hồ Chí Minh (Vùng bán hàng 

áp dụng Bình Dương)
Power 
Cement Tấn Bao 50kg 1,225,000

Nguồn xuất NM Bình 
Phước, TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận - 
Thủy

162
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

609/HT1-
TTDV 27/10/2025 TP. Hồ Chí Minh (Vùng bán hàng 

áp dụng Hồ Chí Minh)
Power 
Cement Tấn Bao 50kg 1,304,000

Nguồn xuất NM Bình 
Phước, TN Phú Hữu, TN 
Long An; Phương thức 
giao nhận bằng bành HT - 
Bộ/Thủy

163
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

609/HT1-
TTDV 27/10/2025

TP. Hồ Chí Minh (Vùng bán hàng 
áp dụng Hồ Chí Minh Phú Hòa 
Đông)

Power 
Cement Tấn Bao 50kg 1,254,000

Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT  - Bộ

164
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

609/HT1-
TTDV 27/10/2025 TP. Hồ Chí Minh (Vùng bán hàng 

áp dụng Bình Dương)
Power 
Cement Tấn Bao 50kg 1,279,000

Nguồn xuất NM Bình 
Phước, TN Phú Hữu; 
Phương thức giao nhận 
bằng bành HT - Thủy

165
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

609/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Nai (Vùng bán hàng áp dụng 

Bình Phước)
Power 
Cement Tấn Bao 50kg 1,185,000

Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận - Bộ

166
Công ty Cổ 
phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên

609/HT1-
TTDV 27/10/2025 Đồng Nai (Vùng bán hàng áp dụng 

Bình Phước)
Power 
Cement Tấn Bao 50kg 1,239,000

Nguồn xuất NM Bình 
Phước; Phương thức giao 
nhận bằng bành HT - Bộ
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